
Lớp 65CCCD11 Môn thi: TT TN & KĐ cầu, đường Hình thức thi: VĐ

Địa điểm: Ngày thi: Ca thi: SA

GK1 GK2 KL
0

1 1 65CCCD19999 Phạm Xuân Bách 65CCCD11

2 2 Nguyễn Văn Cường 65CCCD11

3 3 65CCCD10390 Đỗ Đại Dương 65CCCD11

4 4 65CCCD20082 Phạm Minh Hoàng 65CCCD11

5 5 65CCCD11069 Đỗ Duy Hưng 65CCCD11

6 6 65CCCD10976 Nguyễn Thái Linh 65CCCD11

7 7 65CCCD20301 Đinh Quang Nam 65CCCD11

8 8 65CCCD10305 Hoàng Hải Nam 65CCCD11

9 9 65CCCD20496 Lê Văn Tài 65CCCD11

Dự thi.............................. Vắng..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2

Ghi chú

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH PHÒNG THI LẠI KỲ 1 - NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY 

12/3/2017

TT SBD Mã SV Họ và tên

Danh sách gồm 09 sinh viên

Lớp Giờ vào Số đề
Điểm

Ký tênGT



Lớp 66DCCD, DD Môn thi: TT TN Địa chất công trình Hình thức thi: VĐ

Địa điểm: Ngày thi: Ca thi: SA

GK1 GK2 KL
0

1 1 66DCCD10010 ĐINH PHÚ ANH 66DCCD11

2 2 66DCCD10033 LƯƠNG NGỌC ÁNH 66DCCD11

3 3 66DCCD10116 TRẦN ĐỨC BIÊN 66DCCD11

4 4 66DCCD10193 NGUYỄN THIỆN CHÍ 66DCCD11

5 5 66DCCD10038 NGUYỄN HẢI ĐĂNG 66DCCD11

6 6 66DCCD10087 ĐỖ VĂN HÀO 66DCCD11

7 7 66DCOT10150 PHẠM QUỐC HUY 66DCCD11

8 8 66DCCD10002 NGUYỄN VĂN KHANG 66DCCD11

9 9 66DCCD10101 NGÔ QUỐC KHÁNH 66DCCD11

10 10 66DCCD10078 PHẠM THANH KIM 66DCCD11

11 11 66DCCD10040 NGUYỄN NGỌC LIÊM 66DCCD11

12 12 66DCCD10057 PHẠM TUẤN LONG 66DCCD11

13 13 66DCCD10053 TRẦN HẢI LONG 66DCCD11

14 14 66DCCD10091 NGUYỄN NGỌC NAM 66DCCD11

15 15 66DCCD10028 ĐỖ XUÂN QUANG 66DCCD11

16 16 66DCCD10105 ĐINH XUÂN QUÝ 66DCCD11

17 17 66DCCD10119 NGUYỄN VĂN SƠN 66DCCD11

18 18 66DCCD10014 NGUYỄN VĂN TÂM 66DCCD11

19 19 66DCCD10263 TRỊNH MINH  HẢI 66DCCD12

20 20 66DCCD10161 DƯƠNG QUANG HIỆP 66DCCD12

21 21 66DCDB20125 TRẦN PHÚ NAM 66DCCD12

22 22 66DCCD10146 ĐÀO HỒNG PHONG 66DCCD12

23 23 66DCCD10244 NGUYỄN ANH QUÂN 66DCCD12

24 24 66DCCD10224 NGUYỄN TRUNG QUÂN 66DCCD12

25 25 66DCCD10255 NGUYỄN MẠNH SƠN 66DCCD12

26 26 66DCCD10223 KIỀU VĂN THẮNG 66DCCD12

27 27 66DCCD10257 NGUYỄN MINH TUẤN 66DCCD12

28 28 66DCCD10197 HÀ VĂN VƯƠNG 66DCCD12

29 29 66DCDD10074 NGUYỄN QUỐC HUY 66DCDD11

Dự thi.............................. Vắng..............................Danh sách gồm 29 sinh viên

Lớp Giờ vào Số đề
Điểm

Ký tênGT Ghi chú

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH PHÒNG THI LẠI KỲ 1 - NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

12/3/2017

TT SBD Mã SV Họ và tên



GK1 GK2 KL
Lớp Giờ vào Số đề

Điểm
Ký tênGT Ghi chúTT SBD Mã SV Họ và tên

TRƯỞNG BỘ MÔN GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2


